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BÀI 2: LÍNH CỨU HỎA (4 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng, rõ ràng VB tự sự ngắn và đơn giản Lính cứu hỏa, kể lại một trải nghiệm của người kể ở ngôi thứ ba; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.
- Viết lại đúng câu trả lời; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
- Trao đổi về nội dung của văn bản và nội dung được thể hiện trong tranh.
2. Năng lực: khả năng làm việc nhóm; khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi. 
3. Phẩm chất: yêu quý, trân trọng sự đóng góp, hi sinh của những con người bình dị thông qua hình ảnh của người lính cứu hoả.
4. Tích hợp Quốc phòng an ninh:
- Cung cấp một số kỹ năng để phòng tránh hỏa hoạn.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Kiến thưc ngữ văn:
- GV nắm được đặc điểm VB thông tin và nội dung VB Lính cứu hỏa. Nắm được nghĩa và cách giải thích nghĩa của các từ khó trong VB.
2. Kiến thức đời sống:  
- Lính cứu hoả: là người làm nghề chữa cháy chuyên nghiệp, có nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân trong các vụ hoả hoạn. Ngoài ra, họ cũng đóng vai trò cứu hộ trong trường hợp xảy ra các thảm hoạ thiên nhiên như lốc xoáy, động đất, cháy rừng và sóng thần. 
3. Phương tiện dạy học: 
- Bài giảng điện tử.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động (4-5’)
* Ôn: Đọc bài Cậu bé thông minh.
+ Cậu bé Vinh và các bạn chơi trò chơi gì?
- GV nhận xét, đánh giá.
*Khởi động: 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi:
a. Có chuyện gì đang xảy ra?
 b. Chúng ta phải làm gì khi cả hoả hoạn? 
- GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời. 
- GV dẫn vào bài đọc: Lính cứu hỏa
2. Đọc (30- 32’)
- GV đọc mẫu toàn VB.  
- HS đọc câu: 
+ GV HD HS đọc một số từ ngữ khó: chuông, sẵn sàng, ủng, quên.
+ GV HD HS đọc những câu dài: (Những người lính cứu hoả/ lập tức mặc quần áo chữa cháy, /đi ủng/đeo găng,/ đội mũ rồi lao ra xe. Những chiếc xe cứu hoả màu đỏ/ chứa đầy nước, / bật đèn báo hiệu,/ rủ còi/ chạy như bay đến nơi có cháy.) 
- HS đọc đoạn: 
+ GV chia VB thành các đoạn (Đ1: từ đầu đến ra xe. Đ 2: của người dân. Đ3: còn lại.)
+ GV giải thích nghĩa của 1 số từ ngữ trong bài (cứu hỏa, ủng, găng, hoả hoạn).
- HS và GV đọc toàn VB: 
+ GV đọc lại toàn VB.
	
- 2 – 3 HS đọc, nx.
- Trả lời.


+ Q/s tranh và trao đổi nhóm 2.
+ Một số (2 - 3) HS trả lời, các HS khác nx, bổ sung.


- Đọc thầm theo.


+ HS đọc từ.
+ HS đọc nối tiếp từng câu lần 1.


+ HS đọc câu.
+ HS đọc nối tiếp từng câu lần 2.

+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn (2 lượt). 



+ HS đọc đoạn theo nhóm ba. 
+ 1 – 2 HS đọc cả bài.

	Tiết 2

	3. Trả lời câu hỏi (18-20’)
- HD HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi: 
a. Trang phục của lính cứu hoả gồm những gì?

b. Lính cứu hoả dập tắt đám cháy bằng cách nào?
c. Em nghĩ gì về những người lính cứu hoả? 
- GV đọc câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình. GV nx, chốt câu trả lời đúng.
* Tích hợp Quốc phòng an ninh: GV cung cấp một số kỹ năng để phòng tránh hỏa hoạn.
+ Báo cho người lớn khi có hỏa hoạn.
+ Tìm cách thoát ra khỏi nơi có đám cháy.
+ Gọi điện nhờ sự trợ giúp.
+ Tránh hít phải khói độc…
4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b và c ở mục 3 (13-15’)
- GV HD học sinh viết từ ngữ: vòi phun nước, đèn báo hiệu.
- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi b và c hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở. 
- Lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu câu; đặt dấu chấm đúng vị trí. 

- GV kiểm tra và n/xét bài của một số HS.
	
- HS làm việc nhóm đôi, trình bày, nx, bổ sung.
+…Trang phục của lính cứu hoả gồm quần áo chữa cháy, ủng, găng và mũ.
+ …Lính cứu hoả dập tắt đám cháy bằng cách dùng vòi phun nước.
+ HS trả lời theo ý hiểu.








- Lắng nghe.




- HS viết vở.
b. Lính cứu hoả đập tắt đám cháy bằng cách dùng vòi phun nước.
c. Em nghĩ những người lính cứu hỏa rất dũng cảm. 
- 1 số em đọc lại câu trả lời.	

	Tiết 3

	5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (13-15’)
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.
 - Y/c đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả. GV và HS thống nhất câu hoàn thiện.
a. Giống như xe cứu hoả, xe cứu thương cũng có đèn báo hiệu.
b. Chúng ta cần bảo vệ tài sản của nhà trường. 
- Y/c HS viết câu hoàn chỉnh vào vở. GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS.
6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh: (18-20’)
- Giới thiệu tranh và HD HS quan sát tranh. 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi theo nội dung tranh, có dùng các từ ngữ đã gợi ý. 

- GV nx, chốt câu nói đúng. VD: Lính cứu hỏa rất dũng cảm. Những người lính cứu hỏa rất nhanh nhẹn…
	


-  HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Một số nhóm trình bày kết quả.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.





- HS làm việc nhóm đôi.
- Một số HS trình bày kết quả nói theo tranh, nx.

- HS lắng nghe.

	Tiết 4

	7. Nghe viết (13-15’)
GV đọc to cả 3 câu: Chuông báo cháy vang lên. Xe cứu hỏa bật đèn báo hiệu, rú còi, chạy như bay đến nơi có cháy. Các chú lính cứu hỏa dùng vòi phun nước dập tắt đáp cháy.
- GV lưu ý HS một số vấn đề chính tả trong đoạn viết: 
+ Viết lùi đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu câu, kết thúc câu có dấu chấm.
+ Chữ dễ viết sai chính tả: chuông, cháy, cứu hỏa, tắt.
- GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách. 
- Đọc và viết chính tả: 
+ GV đọc câu theo từng cụm từ cho HS viết. 
+ GV đọc lại một lần cả ba câu.
+ GV kiểm tra và nx bài của một số HS.
8. Chọn vần phù hợp thay cho ô vuông (7-8’)
- GV đưa lên MH để hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu. 
- GV nêu nhiệm vụ. 
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Chốt câu trả lời đúng: 
a, tòa nhà, trí tuệ, khóa cửa
b, cứu giúp, nặng trĩu, lưu ý.
9. Đặt tên cho hình dưới đây: (8-9’)
- GV đưa tranh.
- GVHD: chú ý đến các chi tiết trong hình người lính cứu hoả: trang phục, thân hình khoẻ mạnh, khuôn nhặt đen sạm vì khói.
- Nhận xét, tuyên dương.
10. Củng cố (2-3’)
- Y/cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 


- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS đọc thầm theo.








- HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách.
+ HS viết.
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi.







- Làm việc nhóm đôi.

- 1 số HS lên trình bày kết quả trước lớp, nx.
- HS đọc to các từ ngữ. Sau đó cả lớp đọc đồng thanh một số lần.


- HS quan sát, chia sẻ cặp.
Đại diện một số nhóm nói tên hình do nhóm đặt. Các em có thể nói thêm lí do đặt tên. 
- Các HS khác nhận xét.

- 1 vài em nêu, nx, bổ sung.

- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào).


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
_____________________________________

